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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2016 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP 

ĐỢT 3_THÁNG 9 NĂM 2016 

1.  Thời gian: 10h00 ngày 27/9/2016 

2.  Địa điểm: Phòng Trưởng Khoa CNTT 

3.  Nội dung: Xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp DH12DT, DH11DT, DH10DT, DH09DT, 

DH08DT và CD13TH, CD12TH, CD11TH, CD10TH, LT12DTNT. 

4.  Thành phần Hội đồng xét tốt nghiệp: 

1/ TS. Phạm Văn Tính – Trưởng Khoa : Chủ tịch Hội đồng   

2/ ThS. Lê Phi Hùng – Phó Trưởng Khoa : Phó Chủ tịch Hội đồng   

3/ KS. Phan Đình Long – Bí thư Đoàn Thanh niên : Uỷ viên   

4/ KS. Đỗ Thị Yến Nhi – Giáo vụ Khoa : Thư ký Hội đồng   

Hội đồng xét dựa trên Quy chế học vụ – Đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ 

của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; kết quả học tập của SV do Phòng Đào tạo cung cấp; đơn 

xin hoãn xét TN của sinh viên. 

Hội đồng thống nhất: 

 

 

1. Lớp DH12DT 

Tổng số SV: 190  

Số SV đã TN: 02  

Số SV chuyển lớp: 01 CD13TH 

Số SV buộc thôi học 3  

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 44  

Số SV còn lại chưa TN: 140  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này (44 SV)  

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH12DT 12130006 Nguyễn Vũ Doanh  

STT Lớp Sĩ số Đã TN
Thôi 

học

Chuyển 

lớp
Chưa TN

Xét TN 

đợt này
Còn lại

1 DH12DT 190 2 3 1 184 44 140

2 DH11DT 59 24 3 2 30 4 26

3 DH10DT 101 54 6 41 2 39

4 DH09DT 82 67 0 2 13 0 13

5 DH08DT 96 75 13 1 7 1 6

6 CD13TH 49 49 3 46

7 CD12TH 118 20 71 27 10 17

8 CD11TH 77 33 34 10 0 10

9 CD10TH 29 4 15 10 0 10

10 LT12DTNT 52 30 15 7 0 7

Tổng 853 309 160 6 378 64 314
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2 DH12DT 12130007 Bùi Trung Dũng  

3 DH12DT 12130009 Võ Kim Hạnh  

4 DH12DT 12130013 Nguyễn Thị Bích Lệ  

5 DH12DT 12130033 Huỳnh Thị Ngọc Trâm  

6 DH12DT 12130054 Phạm Duy Đạt  

7 DH12DT 12130056 Bùi Minh Đăng  

8 DH12DT 12130066 Đặng Huy Hoàng  

9 DH12DT 12130067 Nguyễn Vũ Hoàng  

10 DH12DT 12130071 Nguyễn Đông Hưng  

11 DH12DT 12130103 Trần Minh Sang  

12 DH12DT 12130108 Nguyễn Tuấn Thanh  

13 DH12DT 12130110 Trương Thị Thanh Thảo  

14 DH12DT 12130113 Trần TânThuận  

15 DH12DT 12130115 Nguyễn Thanh Tòa  

16 DH12DT 12130135 Nguyễn Thành Nguyên  

17 DH12DT 12130138 Trương Minh Tuấn  

18 DH12DT 12130139 Đặng Ngọc Cừ  

19 DH12DT 12130172 Phạm Tấn Tài  

20 DH12DT 12130174 Vòng Lồng Tắc  

21 DH12DT 12130178 Nguyễn Thị Trúc Ly  

22 DH12DT 12130188 Huỳnh Nhật Tài  

23 DH12DT 12130191 Trần Lê Hoàng Thảo  

24 DH12DT 12130198 Đặng Đức Hiếu  

25 DH12DT 12130199 Lê Huỳnh Khắc Huy  

26 DH12DT 12130214 Trần Thị Diễm Xuân  

27 DH12DT 12130223 Thái Thị Cẫm Tiên  

28 DH12DT 12130224 Phạm Thị Diểm Hương  

29 DH12DT 12130225 Nguyễn Minh Trung  

30 DH12DT 12130227 Nguyễn Bảo Quốc  

31 DH12DT 12130251 Lâm Quốc Quân  

32 DH12DT 12130257 Lâm Thành Long  

33 DH12DT 12130264 Lý Hồng Hạnh  

34 DH12DT 12130287 Trương Thị Ngọc Thương  

35 DH12DT 12130292 Trần Hoàng Tuấn  

36 DH12DT 12130311 Lê Thị Bích Ngọc  

37 DH12DT 12130316 Võ Thanh Trúc  

38 DH12DT 12130331 Nguyễn Thị Hồng  

39 DH12DT 12130335 Nguyễn Khắc Tường  

40 DH12DT 12130338 Đỗ Thị Thu Thủy  

41 DH12DT 12130357 Khưu Trọng Nhân  

42 DH12DT 12130358 Dương Huỳnh Như  

43 DH12DT 12130361 Nguyễn Thị Bích Thiệt  

44 DH12DT 12130363 Đặng Thị Nhựt  

 Danh sách SV chưa TN: (140 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH12DT 12130008 Nguyễn Hoàng Gia T9/2020  

2 DH12DT 12130010 Lê Hoàng Hiệp T9/2020  
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3 DH12DT 12130011 Nguyễn Hoàng Phi Hùng T9/2020  

4 DH12DT 12130012 Nguyễn Thế Lâm T9/2020  

5 DH12DT 12130014 Trần Nhật Vũ Linh T9/2020  

6 DH12DT 12130017 Đặng Quốc Nhã T9/2020  

7 DH12DT 12130018 Quan Trí Nhân T9/2020  

8 DH12DT 12130019 Lê Minh Nhật T9/2020  

9 DH12DT 12130020 Nguyễn Minh Nhật T9/2020  

10 DH12DT 12130021 Nguyễn Nhơn T9/2020  

11 DH12DT 12130023 Lâm Thị Phượng T9/2020  

12 DH12DT 12130024 Nguyễn Thành Tâm T9/2020  

13 DH12DT 12130025 Võ Hoàng Tâm T9/2020  

14 DH12DT 12130026 Nguyễn Văn Ten T9/2020  

15 DH12DT 12130027 Nguyễn Ngọc Minh Thi T9/2020  

16 DH12DT 12130028 Phan Minh Thiện T9/2020  

17 DH12DT 12130030 Phạm Thị Hồng Thơ T9/2020  

18 DH12DT 12130035 Lê Anh Tuấn T9/2020  

19 DH12DT 12130038 Đỗ Thành Hưng T9/2020  

20 DH12DT 12130040 Trang Quốc Văn T9/2020  

21 DH12DT 12130041 Nguyễn Trung Nguyên T9/2020  

22 DH12DT 12130042 Nguyễn Ngọc Thạch T9/2020  

23 DH12DT 12130044 Lê Hải Vịnh T9/2020  

24 DH12DT 12130045 Lê Trường An T9/2020  

25 DH12DT 12130046 Nguyễn Duy Anh T9/2020  

26 DH12DT 12130048 Nguyễn Thanh Bình T9/2020  

27 DH12DT 12130049 Nguyễn Thanh Cảnh T9/2020  

28 DH12DT 12130050 Nguyễn Thị Kim Chung T9/2020  

29 DH12DT 12130055 Trịnh Thành Đạt T9/2020  

30 DH12DT 12130069 Đặng Quốc Huy T9/2020  

31 DH12DT 12130073 Nguyễn Hữu T9/2020  

32 DH12DT 12130076 Võ Trung Kiên T9/2020  

33 DH12DT 12130077 Trần Gia Lạc T9/2020  

34 DH12DT 12130078 Võ Duy Linh T9/2020  

35 DH12DT 12130079 Lê Hữu Long T9/2020  

36 DH12DT 12130081 Trần Thị Xuân Mến T9/2020  

37 DH12DT 12130082 Võ Thanh Minh T9/2020  

38 DH12DT 12130086 Mai Hoàng Nam T9/2020 
Xin hoãn (học 

cải thiện) 

39 DH12DT 12130087 Trịnh Xuân Nam T9/2020  

40 DH12DT 12130096 Lê Thu Phương T9/2020  

41 DH12DT 12130097 Nguyễn Đình Phước T9/2020  

42 DH12DT 12130099 Gìn Đức Quân T9/2020  

43 DH12DT 12130105 Đỗ Quang Duy Tài T9/2020  

44 DH12DT 12130106 Phan Thanh Tân T9/2020  

45 DH12DT 12130109 Nguyễn Minh Thành T9/2020  

46 DH12DT 12130114 Nguyễn Minh Toại T9/2020  

47 DH12DT 12130116 Dương Quốc Trọng T9/2020  

48 DH12DT 12130117 Nguyễn Đức Trọng T9/2020  

49 DH12DT 12130118 Trương Kim Trọng  T9/2020  
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50 DH12DT 12130120 Phan Thế Trung T9/2020  

51 DH12DT 12130121 Dương Cao Tùng T9/2020  

52 DH12DT 12130122 Đỗ Thanh Tùng T9/2020  

53 DH12DT 12130123 Lê Đình Văn T9/2020  

54 DH12DT 12130126 Lương Ngọc Xuân T9/2020  

55 DH12DT 12130128 Trần Nguyễn Chí Thiện T9/2020  

56 DH12DT 12130129 Nguyễn Hữu Vinh T9/2020  

57 DH12DT 12130132 Nguyễn Văn Cường T9/2020  

58 DH12DT 12130136 Lê Tấn Pháp T9/2020  

59 DH12DT 12130147 Bùi Phú Thanh Hiền T9/2020  

60 DH12DT 12130148 Nguyễn Thị Tú Anh T9/2020  

61 DH12DT 12130152 Lê Quang Tú T9/2020  

62 DH12DT 12130155 Nguyễn Tuấn Anh T9/2020  

63 DH12DT 12130157 Nguyễn Minh Nhã T9/2020  

64 DH12DT 12130158 Đới Sỹ Đại T9/2020  

65 DH12DT 12130160 Nguyễn Hoàng Long Nhi T9/2020  

66 DH12DT 12130163 Nguyễn Thành Chí T9/2020  

67 DH12DT 12130164 Đào Gia Kỳ T9/2020  

68 DH12DT 12130166 Nguyễn Xuân Chương T9/2020  

69 DH12DT 12130167 Hồ Thị Dịu Hiền T9/2020  

70 DH12DT 12130171 Trần Đình Tài T9/2020  

71 DH12DT 12130173 Trần Thị Thu Lệ T9/2020  

72 DH12DT 12130179 Nguyễn Thăng Vương T9/2020  

73 DH12DT 12130182 Nguyễn Thanh Hiệp T9/2020  

74 DH12DT 12130185 Trần Văn Đức T9/2020  

75 DH12DT 12130186 Hồ Thị Bích Phương T9/2020  

76 DH12DT 12130187 Nguyễn Kim Thịnh T9/2020  

77 DH12DT 12130189 Phạm Ngọc Hiếu T9/2020  

78 DH12DT 12130192 Châu Duy Thiện T9/2020  

79 DH12DT 12130194 Lê Thị Hồng T9/2020  

80 DH12DT 12130197 Trần Trung Hậu T9/2020  

81 DH12DT 12130201 Lại Thị Phương Tuyết T9/2020  

82 DH12DT 12130207 Nguyễn Quốc Thắng T9/2020  

83 DH12DT 12130209 Trần Đăng Quý T9/2020  

84 DH12DT 12130221 Phạm Văn Nam Thành Phong T9/2020  

85 DH12DT 12130228 Nguyễn Trung Hải T9/2020  

86 DH12DT 12130230 Nguyễn Bá Tiến T9/2020  

87 DH12DT 12130231 Nguyễn Thanh Trực T9/2020  

88 DH12DT 12130233 Võ Minh Trung T9/2020  

89 DH12DT 12130234 Phạm Thị Tố Uyên T9/2020  

90 DH12DT 12130235 Nguyễn Văn Duy T9/2020  

91 DH12DT 12130238 Nguyễn Đức Minh T9/2020  

92 DH12DT 12130240 Trần Quốc Thịnh T9/2020  

93 DH12DT 12130241 Ngô Minh Thiện T9/2020  

94 DH12DT 12130242 Bùi Trung Hiếu T9/2020  

95 DH12DT 12130244 Lê Quốc Phú T9/2020  

96 DH12DT 12130246 Nguyễn Thanh Phương T9/2020  

97 DH12DT 12130247 La Thị Thu Hồng T9/2020  
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98 DH12DT 12130250 Đỗ Thị Thanh Hương T9/2020  

99 DH12DT 12130258 Phù Hoàng Long T9/2020  

100 DH12DT 12130259 Trần Thị Hồng Nhung T9/2020  

101 DH12DT 12130262 Trần Thịnh Vượng T9/2020  

102 DH12DT 12130267 Nguyễn Duy Hoài T9/2020  

103 DH12DT 12130270 Hồ Xuân Quý T9/2020  

104 DH12DT 12130273 Nguyễn Hữu Danh T9/2020  

105 DH12DT 12130277 Lê Thị Khánh Linh T9/2020  

106 DH12DT 12130278 Phạm Minh Tú T9/2020  

107 DH12DT 12130281 Trần Hoàng Phúc T9/2020  

108 DH12DT 12130284 Trần Minh Phương T9/2020  

109 DH12DT 12130286 Phạm Văn Thuận T9/2020  

110 DH12DT 12130289 Lê Huỳnh Anh Tuấn T9/2020  

111 DH12DT 12130295 Đặng Trung Tuấn T9/2020  

112 DH12DT 12130296 Nguyễn Trọng Trí T9/2020  

113 DH12DT 12130297 Dương Tuấn Vũ T9/2020  

114 DH12DT 12130298 Phạm Thị Ngọc Thư T9/2020  

115 DH12DT 12130300 Nguyễn Thị Lĩnh T9/2020  

116 DH12DT 12130302 Đoàn Quốc Hiệp T9/2020  

117 DH12DT 12130310 Trần Thế Cường T9/2020  

118 DH12DT 12130319 Hồ Thị Lan T9/2020  

119 DH12DT 12130320 Phạm Bảo Trọng T9/2020  

120 DH12DT 12130321 Nguyễn Thị Thu Trúc T9/2020  

121 DH12DT 12130323 Trần Thị Mỹ Tiên T9/2020  

122 DH12DT 12130324 Bùi Tiến Viển T9/2020  

123 DH12DT 12130326 Hồ Quốc Khánh T9/2020  

124 DH12DT 12130328 Võ Trường Sinh T9/2020  

125 DH12DT 12130329 Võ Thị Thùy Trang T9/2020  

126 DH12DT 12130332 Nguyễn Thanh Nam T9/2020  

127 DH12DT 12130339 Nguyễn Thị Hồng Vân T9/2020  

128 DH12DT 12130340 Hoàng Văn Hải T9/2020  

129 DH12DT 12130344 Hồ Thị Tuyết Ngân T9/2020  

130 DH12DT 12130345 Nguyễn An Toàn T9/2020  

131 DH12DT 12130350 Võ Thành Duy T9/2020  

132 DH12DT 12130354 Trần Thanh Lâm T9/2020  

133 DH12DT 12130355 Võ Tấn Lộc T9/2020  

134 DH12DT 12130364 Nguyễn Xuân Chỉnh T9/2020  

135 DH12DT 12130365 Phạm Thanh Cường T9/2020  

136 DH12DT 12130366 Nguyễn Trung Hiếu T9/2020  

137 DH12DT 12130367 Nguyễn Đình Anh Khoa T9/2020  

138 DH12DT 12130368 Phan Xuân Mạnh T9/2020  

139 DH12DT 12130369 Phạm Ngọc Hạ Thu T9/2020  

140 DH12DT 12130370 Trịnh Thị Thanh Thảo T9/2020  

2. Lớp DH11DT 
Tổng số SV: 59  

Số SV đã TN: 24  

Số SV chuyển lớp 02 CD13TH 
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Số SV buộc thôi học 3 QĐ 1770 ngày 22/6/2016 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 4  

Số SV còn lại chưa TN: 26  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này (4 SV)  

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH11DT 11130088 Bùi Thị Lệ  

2 DH11DT 11130013 Nguyễn Đình Lương  

3 DH11DT 11130052 Phạm Phú Minh Quân  

4 DH11DT 11130071 Nguyễn Tấn Tài  

 Danh sách SV chưa TN: (26 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH11DT 11130001 Nguyễn Văn Chúc Ân T9/2019  

2 DH11DT 11130004 Lê Bảo Đại T9/2019  

3 DH11DT 11130005 Huỳnh Thanh Điền T9/2019  

4 DH11DT 11130008 Nguyễn Thái Hoà T9/2019  

5 DH11DT 11130009 Nguyễn Việt Hồng T9/2019  

6 DH11DT 11130016 Lưu Đặng Nhân T9/2019  

7 DH11DT 11130018 Lê Ngọc Phát T9/2019  

8 DH11DT 11130019 Nguyễn Quốc Phú T9/2019  

9 DH11DT 11130020 Phan Hữu Phước T9/2019  

10 DH11DT 11130023 Ngô Minh Thống T9/2019  

11 DH11DT 11130026 Đặng Ngọc Tiến T9/2019  

12 DH11DT 11130030 Nguyễn Bá Trung T9/2019  

13 DH11DT 11130034 Võ Minh Chí T9/2019  

14 DH11DT 11130037 Huỳnh Quang Thái T9/2019  

15 DH11DT 11130039 Sơn Minh Trí T9/2019  

16 DH11DT 11130041 Trần Thị Thảo Nguyên T9/2019  

17 DH11DT 11130045 Trịnh Thuỳ Anh T9/2019  

18 DH11DT 11130059 Nguyễn Thị Cẩm Uyên T9/2019  

19 DH11DT 11130062 Trần Anh Bảo T9/2019  

20 DH11DT 11130067 Phạm Huy Luật T9/2019  

21 DH11DT 11130069 Nguyễn Phạm Minh Nhựt T9/2019  

22 DH11DT 11130072 Hồ Như Lừng T9/2019  

23 DH11DT 11130077 Bùi Đình Nhu T9/2019  

24 DH11DT 11130086 Huỳnh Ngọc Anh T9/2019  

25 DH11DT 11130087 Ngô Quang Hậu T9/2019  

26 DH11DT 11130099 Nguyễn Xuân Tùng T9/2019  

3. Lớp DH10DT 
Tổng số SV: 101  

Số SV đã TN: 54  

Số SV bị xoá tên: 03 QĐ 3090 28/11/2014 

Số SV buộc thôi học 3 QĐ1770 22/6/2016 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 2  

Số SV còn lại chưa TN: 39  
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 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này (2 SV)  

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH10DT 10130048 Trương Nhật Minh  

2 DH10DT 10130094 Lê Quang Toại  

 Danh sách SV chưa TN: (39 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH10DT 10130005 Phạm Xuân Bằng T9/2018  

2 DH10DT 10130017 Lâm Minh Đạt T9/2018  

3 DH10DT 10130021 Nguyễn Hửu Hiền T9/2018  

4 DH10DT 10130022 Đoàn Minh Hiếu T9/2018  

5 DH10DT 10130023 Lý Trung Hiếu T9/2018  

6 DH10DT 10130026 Nguyễn Văn Hoàng T9/2018  

7 DH10DT 10130027 Vũ Thái Hoà T9/2018  

8 DH10DT 10130028 Nguyễn Văn Hồng T9/2018  

9 DH10DT 10130029 Vũ Ngọc Hùng T9/2018  

10 DH10DT 10130030 Bùi Văn Huỳnh T9/2018  

11 DH10DT 10130031 Phan Quốc Hưng T9/2018  

12 DH10DT 10130035 Phạm Quốc  Khương T9/2018  

13 DH10DT 10130042 Nguyễn Lâm Thành Lợi T9/2018  

14 DH10DT 10130046 Nguyễn Minh Mẫn T9/2018  

15 DH10DT 10130052 Nguyễn Văn Nghĩa T9/2018  

16 DH10DT 10130061 Trương Thịnh Phú T9/2018  

17 DH10DT 10130067 Nguyễn Trần Quí T9/2018  

18 DH10DT 10130069 Nguyễn Minh Sang T9/2018  

19 DH10DT 10130071 Nguyễn Hoàng Sơn T9/2018  

20 DH10DT 10130072 Đỗ Tiến Sỹ T9/2018  

21 DH10DT 10130073 Lê Thanh Tâm T9/2018  

22 DH10DT 10130077 Phạm Tuấn Thanh T9/2018  

23 DH10DT 10130083 Giáp Quang Thịnh T9/2018  

24 DH10DT 10130084 Võ Đắc Thịnh T9/2018  

25 DH10DT 10130085 Dương Hoàng Thơ T9/2018  

26 DH10DT 10130087 Phạm Thị Phương Thuỳ T9/2018  

27 DH10DT 10130090 Nguyễn Hữu Tình T9/2018  

28 DH10DT 10130096 Trần Công Trực T9/2018  

29 DH10DT 10130097 Lê Thanh Tùng T9/2018  

30 DH10DT 10130099 Thái Quang Vinh T9/2018  

31 DH10DT 10130105 Lý Thị Hương T9/2018  

32 DH10DT 10130109 Đào Ngọc Hoàng T9/2018  

33 DH10DT 10130112 Lê Nguyễn Hữu Nhân T9/2018  

34 DH10DT 10130113 Võ Xuân Nhân T9/2018  

35 DH10DT 10130114 Nguyễn Trường Thịnh T9/2018  

36 DH10DT 10130116 Trần Công Trước T9/2018  

37 DH10DT 10130120 Nguyễn Đình Bảo Long T9/2018  

38 DH10DT 10130124 Huỳnh Cao Vĩnh T9/2018  

39 DH10DT 10130125 Cao Anh Hào T9/2018  
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4. Lớp DH09DT: 
Tổng số SV: 82  

Số SV đã TN: 67  

Số SV chuyển lớp: 02 CD13TH 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 0  

Số SV còn lại chưa TN: 13  

 Danh sách SV chưa TN: (13 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH09DT 09130004 Vy Văn Biền T9/2017  

2 DH09DT 09130014 Nguyễn Phương Duy T9/2017  

3 DH09DT 09130109 Trần Ngọc Duyên T9/2017  

4 DH09DT 09130021 Đoàn Hồng Giúp T9/2017  

5 DH09DT 09130025 Đỗ Đường Hiệp T9/2017  

6 DH09DT 09130030 Đỗ Mạnh Hùng T9/2017  

7 DH09DT 09130052 Đào Lê Duy Nam T9/2017  

8 DH09DT 09130065 Trần Châu Phi T9/2017  

9 DH09DT 09130069 Phạm Hữu Phước T9/2017  

10 DH09DT 09130135 Lê Văn Phương T9/2017  

11 DH09DT 09130084 Trần Quốc Thịnh T9/2017  

12 DH09DT 09130092 Nguyễn Văn Tuấn T9/2017  

13 DH09DT 09130103 Hồ Xuân Anh Vũ T9/2017  

5. Lớp DH08DT 
Tổng số SV:  96  

Số SV đã TN:  75  

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này:  1  

Số SV chuyển lớp: 01 DH12DT 

Số SV bị xóa tên:  10  QĐ 2166 ngày 10/10/2012 

Số SV xoá tên do hết hạn 03 11/12/2015 

Số SV còn lại chưa TN:  6  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này (2 SV)  

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH08DT 08130061 Nguyễn Thị Ngọc Nữ  

 Danh sách SV chưa TN và đề nghị xóa tên do hết thời hạn (06 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH08DT 08130007 Nguyễn Thành Công T9/2016  

2 DH08DT 08130022 Nguyễn Tấn Đạt T9/2016  

3 DH08DT 08130025 Triệu Long Hải T9/2016  

4 DH08DT 08130029 Nguyễn Đức Minh Hiếu T9/2016  

5 DH08DT 08130053 Vũ Bình Minh T9/2016  

6 DH08DT 08130101 Nguyễn Thanh Tuấn T9/2016  
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6. Lớp CD13TH: 

Tổng số SV:  49 

Số SV đã TN:  0 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này:   3 

Số SV còn lại chưa TN: 46  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này (3 SV)  

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 CD13TH 13329070 Mai Viết Hùng  

2 CD13TH 13329109 Nguyễn Thị Tuyết Mai  

3 CD13TH 13329136 Võ Thùy Nhiên  

 Danh sách SV chưa TN (46 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 CD13TH 09130018 Trang Ngọc Dũng T9/2019  

2 CD13TH 11130029 Nguyễn Văn Trọng T9/2019  

3 CD13TH 11130054 Võ Trần Đại T9/2019  

4 CD13TH 11130054 Võ Trần Đại T9/2019  

5 CD13TH 12130089 Đặng Hữu Nghĩa T9/2019  

6 CD13TH 12130133 Nguyễn Thị Thanh Hưởng T9/2019  

7 CD13TH 13130063 Trần Hữu Quang Ngọc T9/2019  

8 CD13TH 13130063 Trần Hữu Quang Ngọc T9/2019  

9 CD13TH 13329015 Nguyễn Thị Việt Chinh T9/2019  

10 CD13TH 13329026 Nguyễn Trần Thùy Duyên T9/2019  

11 CD13TH 13329032 Nguyễn Hùng Minh Dương T9/2019  

12 CD13TH 13329032 Nguyễn Hùng Minh Dương T9/2019  

13 CD13TH 13329047 Lâm Phát Hải T9/2019  

14 CD13TH 13329053 Nguyễn Thị Thanh Hằng T9/2019  

15 CD13TH 13329067 Đinh Ngọc Huyền T9/2019  

16 CD13TH 13329077 Nguyễn Hoàng Khánh T9/2019  

17 CD13TH 13329077 Nguyễn Hoàng Khánh T9/2019  

18 CD13TH 13329088 Lê Văn Liêl T9/2019  

19 CD13TH 13329090 Đỗ Trọng Linh T9/2019  

20 CD13TH 13329110 Lê Hoàng Mến T9/2019  

21 CD13TH 13329111 Bùi Văn Minh T9/2019  

22 CD13TH 13329111 Bùi Văn Minh T9/2019  

23 CD13TH 13329112 Huỳnh Văn Minh T9/2019  

24 CD13TH 13329113 Lê Quang Minh T9/2019  

25 CD13TH 13329125 Nguyễn Thị Thảo Nguyên T9/2019  

26 CD13TH 13329151 Huỳnh Ngọc Duy Phương T9/2019  

27 CD13TH 13329151 Huỳnh Ngọc Duy Phương T9/2019  

28 CD13TH 13329156 Phan Hữu Phước T9/2019  

29 CD13TH 13329161 Cồ Duy Quân T9/2019  

30 CD13TH 13329167 Nguyễn Hữu Quốc T9/2019  

31 CD13TH 13329169 Trần Văn Quyết T9/2019  

32 CD13TH 13329169 Trần Văn Quyết T9/2019  

33 CD13TH 13329172 Trương Nữ Thiên Kim Quý T9/2019  
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34 CD13TH 13329183 Hồ Xuân Tâm T9/2019  

35 CD13TH 13329189 Trà Ngọc Tân T9/2019  

36 CD13TH 13329189 Trà Ngọc Tân T9/2019  

37 CD13TH 13329195 Huỳnh Phước Thành T9/2019  

38 CD13TH 13329197 Nguyễn Văn Thành T9/2019  

39 CD13TH 13329199 Lê Thị Thảo T9/2019  

40 CD13TH 13329199 Lê Thị Thảo T9/2019  

41 CD13TH 13329208 Trần Quyết Thắng T9/2019  

42 CD13TH 13329221 Nguyễn Thị Thúy T9/2019  

43 CD13TH 13329223 Lương Anh Thư T9/2019  

44 CD13TH 13329232 Võ Trường Quang Tình T9/2019  

45 CD13TH 13329232 Võ Trường Quang Tình T9/2019  

46 CD13TH 13329237 Ngô Bảo Toàn T9/2019  

7. Lớp CD12TH: 

Tổng số SV:  118  

Số SV đã TN: 20  

Số SV buộc thôi học 71 QĐ 1771, 1772 ngày 22/6/2016 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này:  10  

Số SV còn lại chưa TN: 17  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này (10 SV)  

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 CD12TH 12329019 Trịnh Thục Bích  

2 CD12TH 12329032 Võ Khắc Lập  

3 CD12TH 12329182 Nguyễn Minh Nhật  

4 CD12TH 12329151 Nguyễn Văn Phương  

5 CD12TH 12329102 Đỗ Thành Quang  

6 CD12TH 12329160 Phạm Văn Quang  

7 CD12TH 12329108 Ngô Đăng Tần  

8 CD12TH 12329118 Phạm Gia Quốc Thống  

9 CD12TH 12329139 Trần Hoàng Trung  

10 CD12TH 12329191 Vũ Hoàng Trung  

 Danh sách SV chưa TN (17 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 CD12TH 12329003 Lê Tuấn Anh T9/2018  

2 CD12TH 12329020 Mai Thành Quân T9/2018  

3 CD12TH 12329054 Nguyễn Phương Hoa T9/2018  

4 CD12TH 12329068 Nguyễn Thanh Lâm T9/2018  

5 CD12TH 12329075 Hà Văn Thuận T9/2018  

6 CD12TH 12329076 Đỗ Hoài Khương T9/2018  

7 CD12TH 12329114 Đồng Xuân Thế T9/2018  

8 CD12TH 12329136 Nguyễn Thị Thu Nguyên T9/2018  

9 CD12TH 12329138 Khổng Minh Cường T9/2018  

10 CD12TH 12329149 Nguyễn Đại Hưng  T9/2018  

11 CD12TH 12329166 Mai Thị Xoan T9/2018  

12 CD12TH 12329178 Vũ Tống Nhật Linh T9/2018  
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13 CD12TH 12329184 Phan Kiều Oanh T9/2018  

14 CD12TH 12329185 Mai Văn Quang T9/2018  

15 CD12TH 12329188 Nguyễn Xuân Thành T9/2018  

16 CD12TH 12329193 Đặng Thị Tường Vi T9/2018  

17 CD12TH 12329199 Diệp Hoàng Thân T9/2018  

8. Lớp CD11TH: 

Tổng số SV:  77  

Số SV đã TN:  33  

Số SV buộc thôi học 34 QĐ 1771, 1772 ngày 22/6/2016 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này:   0  

Số SV còn lại chưa TN: 10   

 Danh sách SV chưa TN (10 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 CD11TH 11329014 Trương Tuấn Anh T9/2017  

2 CD11TH 11329021 Phạm Quốc Duy T9/2017  

3 CD11TH 11329044 Nguyễn Xuân Hải T9/2017  

4 CD11TH 11329049 Phạm Thị Hoài Thu T9/2017  

5 CD11TH 11329053 Lê Viết Phi T9/2017  

6 CD11TH 11329066 Nguyễn Quốc Minh T9/2017  

7 CD11TH 11329086 Tống Thị Nguyệt  T9/2017  

8 CD11TH 11329101 Nguyễn Văn Đường T9/2017  

9 CD11TH 11329110 Vũ Nhật Trường T9/2017  

10 CD11TH 11329140 Đặng Thị Kim Ngoan T9/2017  

9. Lớp CD10TH: 

Tổng số SV:  29  

Số SV đã TN:  04  

Số SV buộc thôi học 15 QĐ 1771, 1772 ngày 22/6/2016 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này:   0  

Số SV còn lại chưa TN: 10   

 Danh sách SV chưa TN và đề nghị xóa tên do hết thời hạn (10 SV)  

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 CD10TH 10329003 Nguyễn Đình Cảm T9/2016  

2 CD10TH 10329002 Trần Trường Giang T9/2016  

3 CD10TH 09157058 Đặng Trung Hiếu T9/2016  

4 CD10TH 10329025 Vũ Thị Nhài T9/2016  

5 CD10TH 10329029 Lê Dương Thanh Phong T9/2016  

6 CD10TH 10329045 Lê Thị Diễm Quyên T9/2016  

7 CD10TH 10329051 Đỗ Thị Như Quỳnh T9/2016  

8 CD10TH 10329048 Nguyễn Thanh Sang T9/2016  

9 CD10TH 10329050 Nguyễn Thị Ngọc Thuận T9/2016  

10 CD10TH 09130094 Trần Quốc Tuấn T9/2016  
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10. Lớp LT12DTNT 
Tổng số SV:  52  

Số SV đã TN:  30  

Số SV buộc thôi học 15  

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này:  0  

Số SV còn lại chưa TN:  7  

 Danh sách SV chưa TN (7 SV) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1  LT12DTNT 12430010 Nguyễn Thị Dương T12/2016  

2  LT12DTNT 12430019 Bùi Thị Kim Ngà T12/2016  

3  LT12DTNT 12430036 Phạm Thị Kim Thoả T12/2016  

4  LT12DTNT 12430034 Phạm Xuân Thông T12/2016  

5  LT12DTNT 12430038 Võ Thị Kim Thuý T12/2016  

6  LT12DTNT 12430041 Nguyễn Thị Ngọc Trâm T12/2016  

7  LT12DTNT 12430033 Trương Văn Tường T12/2016  
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